
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

1 Thị trấn  Tuần Giáo 1.714,89 1.390,96 44,74 56,4 46,61 48,48 50,35 52,22 54,12

2 Xã Chiềng Đông 3.835,00 3.064,16 40,22 40 41,99 43,76 45,53 47,3 49,07

3 Xã Chiềng Sinh 1.829,00 1.426,15 53,54 50 54,57 55,6 56,63 57,66 58,69

4 Xã Mùn Chung 4.240,91 2.519,99 32,44 38,6 33,48 34,52 35,56 36,6 37,64

5 Xã Mường Khong 10.716,81 9.003,02 39,08 40,3 40,36 41,64 42,92 44,2 45,48

6 Xã Mường Mùn 8.890,00 6.567,57 36,12 36 37,29 38,46 39,63 40,8 41,97

7 Xã Mường Thín 6.116,92 5.401,38 27,75 32 28,21 28,7 29,19 29,68 30,17

8 Xã Nà Sáy 3.140,00 1.755,15 14,24 22,6 15,91 17,58 19,25 20,92 22,6

9 Xã Nà Tòng 3.755,00 1.879,60 24,92 30 25,94 26,96 27,98 29 30,02

10 Xã Pú Nhung 6.480,90 5.102,80 40,85 41 41,58 42,31 43,04 43,77 44,5

11 Xã Pú Xi 12.154,43 10.338,85 44,68 43 45,18 45,68 46,18 46,68 47,18

12 Xã Phình Sáng 8.815,92 6.751,05 42,34 47 43,27 44,2 45,13 46,06 46,99

13 Xã Quài Cang 3.912,92 2.711,10 18 30 19,02 20,04 21,06 22,08 23,1

BIỂU: TỔNG HỢP TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025
HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN
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Tỷ lệ che 
phủ rừng 
theo Nghị 
quyết giai 
đoạn 2021-

2025

Dự kiến tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021-2025 (%)

Tổng cộng 113.542,25 86.686,47 37,71 43 39 42 43

STT

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày         tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
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14 Xã Quài Nưa 5.216,70 3.778,75 26,55 30 27,55 28,55 29,55 30,55 31,55

15 Xã Quài Tở 6.019,18 4.379,45 38,09 42,5 39,29 40,49 41,69 42,89 44,09

16 Xã Rạng Đông 3.811,33 2.497,10 30,96 32 32,42 33,88 35,34 36,8 38,26

17 Xã Ta Ma 10.702,00 8.525,00 54,44 58,34 56 56,39 56,78 57,56 58,34

18 Xã Tênh Phông 5.684,49 4.802,69 38,46 43 40,4 42,34 44,28 46,22 48,16

19 Xã Tỏa Tình 6.505,85 4.791,70 35,2 33,89 36,33 37,46 38,59 39,72 40,85
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